
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số 106, P2B, Ngõ 85 Phố Nguyễn An Ninh, Phường Tương Mai, Quận Hoàng Mai, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

24/07/20183. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH QUAN TRẮC VÀ MÔI TRƯỜNG TOÀN NGUYỄN

0108374096

STT Tên ngành Mã ngành

1. Thoát nước và xử lý nước thải
Chi tiết:
- Thu gom, xử lý nước thải;

3700

2. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa 
được phân vào đâu
Chi tiết:
- Dịch vụ quan trắc và phân tích môi trường
- Dịch vụ quan trắc và phân tích môi trường địa, vật lý và an 
toàn phóng xạ
- Dịch vụ đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động 
môi trường, lập bản cam kết bảo vệ môi trường, kế hoạch bảo 
vệ môi trường, đề án bảo vệ môi trường đơn giản và chi tiết, 
báo cáo giải pháp môi trường;
- Tư vấn về môi trường;
- Hoạt động tư vấn khác như: Hoạt động tư vấn thu gom, vận 
chuyển và xây dựng phương án xử lý chất thải nguy hại; 

7490(Chính)

3. Kiểm tra và phân tích kỹ thuật
Chi tiết:
- Khảo sát, tính toán, chạy các ứng dụng phần mềm trong công 
tác quản lý, tính toán lý thuyết các nguồn phát thải trong môi 
trường không khí, đất và nước (không bao gồm tư vấn, thiết kế 
công trình)

7120

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH QUAN TRẮC VÀ MÔI 
TRƯỜNG TOÀN NGUYỄN
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: TOAN NGUYEN MONITORING AND 
ENVIRONMENT COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: TOAN NGUYEN MONITORING AND ENVIRONMENT CO ., 
LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 02432202163
Email: dtoanctet@yahoo.com

02432202163Fax:
Website:
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7.000.000.000 VNĐ

4. Xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải khác
Chi tiết:
- Khử độc các vùng đất và nước ngầm tại nơi bị ô nhiễm, ở vị 
trí hiện tại hoặc vị trí cũ, thông qua sử dụng các phương pháp 
cơ học, hoá học hoặc sinh học;
- Khử độc các nhà máy công nghiệp hoặc các khu công nghiệp, 
gồm cả nhà máy và khu hạt nhân;
- Khử độc và làm sạch nước bề mặt tại các nơi bị ô nhiễm do 
tai nạn, ví dụ như thông qua việc thu gom chất gây ô nhiễm 
hoặc thông qua sử dụng các chất hoá học;
- Làm sạch dầu loang và các chất gây ô nhiễm khác trên đất, 
trong nước bề mặt, ở đại dương và biển, gồm cả vùng bờ biển;
- Huỷ bỏ amiăng, sơn chì và các vật liệu độc khác;
- Hoạt động kiểm soát ô nhiễm chuyên dụng khác.

3900

5. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết:
- Bán buôn phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại;

4669

6. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
Chi tiết: 
- Tư vấn, lập hồ sơ mời thầu, phân tích đánh giá hồ sơ dự thầu 
(không bao gồm lựa chọn nhà thầu và xác định giá gói thầu); 
- Thiết kế cấp - thoát nước;
- Thiết kế thông gió - cấp thoát nhiệt;
- Giám sát công tác lắp đặt thiết bị công nghệ;

7110

7. Thu gom rác thải không độc hại
Chi tiết:
-  Thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt;
- Thu gom, vận chuyển chất thải rắn công nghiệp thông 
thường;

3811

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân: 060523306

Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Thôn 3, Xã Văn Tiến, Thành phố  Yên Bái, Tỉnh Yên 
Bái, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số 106, P2B, Ngõ 85 Phố Nguyễn An Ninh, Phường Tương Mai, Quận 
Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

PHÙNG VĂN LUẬN Nam
26/03/1969 Kinh Việt Nam

07/08/2017 Công an tỉnh Yên Bái

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       060523306
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Thôn 3, Xã Văn Tiến, Thành phố  Yên Bái, Tỉnh Yên 
Bái, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số 106, P2B, Ngõ 85 Phố Nguyễn An Ninh, Phường Tương Mai, Quận 
Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   PHÙNG VĂN LUẬN Nam

26/03/1969 Kinh Việt Nam

07/08/2017 Công an tỉnh Yên Bái

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Tổng giám đốcChức danh:
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